
DANH MỤC TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Thông báo số  21/TB-TCKH ngày 29/5/2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)

STT Tài sản tịch thu sung quỹ ĐVT Số
lượng Hiện trạng

Thành tiền Ghi chú

I TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 31.215.000

1 Xe mô tô BKS:12K4-8565, số khung: RMMWCHMM51000329; số
máy: VLF1P52FMH-350158329 Chiếc 01

Thân vỏ bên ngoài bị trầy xước, khung gầm
bám bẩn bụi, nhiều vị trí han gỉ, lốp xe hao
mòn

1.500.000

4 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO K9x5G, vỏ màu tím, số IMEI1:
861774041906270; số IMEI2: 861576067839503 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng, có nhiều vết trách

xước quanh máy 195.000

5 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A31 màu xanh trắng, số IMEI1:
861774041906270; số IMEI2: 861774041906262 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

6 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 7, vỏ mày đen, số IMEI1:
862765050959696; số IMEI2: 862765050959688 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

7 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO8 Z5G, vỏ màu đen, số
IMEI1: 868062060497758; số IMEI2: 868062060497741 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

8 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 7 màu đen, số
IMEI1:868574063238591; số IMEI2:868574063238583 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 500.000

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 pro màu vàng, số
IMEI1:356202095118727; số IMEI2:56202095118725 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu vàng, số
IMEI:359469081258471 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 500.000

1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh tím, số
IMEI1:8634810447838253; số IMEI2:8634810447838246 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

12 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3s màu tím, số
IMEI1:861570045935673; số IMEI2:861570045935665 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

13 Điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu xanh, điện thoại không
khởi động được, mặt lưng và màn hình điện thoại có vết nứt vỡ Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

14
Điện thoại di động thông tin  hiển thị là IPHONE 15 PROMAX, màn
hình cảm ứng, vỏ màu xám, mặt sau bị nứt vỡ, không gắn sim, số
IMEI:355209290353224 đã qua sử dụng.

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 4.000.000

15 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax màu xám đã qua sử
dụng, mặt sau bị nứt vỡ Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 1.500.000

16

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG galaxy S22 màu tím đen,
số IMEI1:355066962348324, số IMEI2:356497462348325, bên trong
máy có gắn 2 thẻ sim số +84989669575, sim 2 số +84387173998,
điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 1.000.000

17 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A16K, vỏ màu xanh tím than,
IMEI1:868289058570730; Số IMEI2:868098058570722 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

18 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A78, vỏ màu xanh ngọc, số
IMEI1:869008065296611, số IMEI2:869008065296603 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

19 Điện thoại di dộng nhãn hiệu SAMSUNG J7 pro, vỏ màu đen, số
IMEI1: 353317093503101, số IMEI2: 353318093503109 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

20 Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note9 pro, màu xanh đã qua sử
dụng Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

21 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, vỏ màu vàng, đã qua sử dụng,
gắn sim Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

STT Tài sản tịch thu sung quỹ ĐVT Số
lượng Hiện trạng

Thành tiền Ghi chú
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22 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11, có gắn sim, đã qua sử dụng Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

23 Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, đã qua sử dụng, có
gắn 01 sim Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 50.000

24 Điện thoại di dộng nhãn hiệu OPPO màu xanh, đã qua sử dụng, có
gắn 01 sim Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

25
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu trắng, số
IMEI:339409083455410, điện thoại đã qua sử dụng, mặt lưng có vết
nứt vỡ

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 700.000

26
Điện thoại di động nhãn hiệu REALME, vỏ màu tím than, số
IMEI1:86159904003105, số IMEI2: 861599040031048, điện thoại đã
qua sử dụng

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

27
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu vàng, số
IMEI1:357267091072490, số IMEI2: 357267090994652, điện thoại
đã qua sử dụng, mặt lưng có vết nứt vỡ

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 700.000

28
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng đồng, số
IMEI1:357238090173285, số IMEI2:357238090716502, máy cũ, đã
qua sử dụng, bên trong có 01 sim mạng Mobifone

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 700.000

29 Điện thoại di động nhãn hiệu VIETTEL, màu xanh -đen, đã qua sử
dụng, gắn sim số 0358521007 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 50.000

30
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu vàng, số
IMEI1:869945065262079; số IMEI2:869945065262061, điện thoại
đã qua sử dụng

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 195.000

31

Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE màu gold, số máy
NG492LL/A, số IMEL: 355405076844523, số
MEID:35540507684452, dung lượng 16G trong điện thoại không gắn
thẻ sim, điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 1.000.000

32
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A92, vỏ màu xanh-trắng, màn
hình cảm ứng, số IMEI1: 867511050309812, số
IMEI2:867511050309804, điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 500.000

STT Tài sản tịch thu sung quỹ ĐVT Số
lượng Hiện trạng

Thành tiền Ghi chú
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33
Điện thoại di động nhãn hiệu Realme C35, màu xanh, đã qua sử
dụng, số IMEI1: 86475106487757/33, số
IMEI2:864751064877569/33

Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 500.000

34 Điện thoại di động nhãn hiệu Reami, màu đen, đã qua sử dụng, số
IMEI1:860253060006628/01, số IMEI2:8602530006636/01 Chiếc 01 Máy cũ đã qua sử dụng 500.000

35
Xe moto nhãn hiệu YAMAHA sirius, màu xám đen, đã qua sử dụng,
BKS: 12X1-24669; 01 giấy đăng ký xe moto, xe gắn máy biển số
12X1-24669 mang tên Đàm Việt Đức

Chiếc 01

Thân bỏ bên ngoài bị trầy xước, yên xe sờn
rách, khung gầm han rỉ, cũ, xuống cấp do lâu
ngày không sử dụng, bộ giảm sóc hoạt động
kém, lốp xe đã mòn, xuống hơi.

3.200.000

1 Xe mo tô BKS: 98E-138.06 nhãn hiệu HONDA, màu sơn đen bạc, cũ
đã qua sử dụng; giấy đăng ký xe mô tô BKS: 98E1-138.06 Chiếc 01 Khung gầm bán bẩn, nhiều vị trí han gỉ. Lốp

xe mòn 3.500.000

2
Xe mô tô BKS: 99E1-187.02 nhãn hiệu YAMAHA sirius RC màu
vàng-đen, số khung: RLCS1FC10DY017874, số máy: 1FC1017809
xe đã qua sử dụng

Chiếc 01 Xe vỏ bên ngoài trầy xước. Khung gầm bán
bẩn, nhiều vị trí han gỉ. Lốp xe hao mòn. 2.500.000

3
Xe mô tô BKS: 99B2-621.88 nhãn hiệu YAMAHA TAURUS SR
màu trắng đen, số khung:RLCS16209Y071181, số máy: 162S2-
071184 xe cũ đã qua sử dụng

Chiếc 01

Thân bỏ bên ngoài bị trầy xước, dân trên yên
xe sờn rách, khung gầm han rỉ, cũ, xuống cấp
do lâu ngày không sử dụng, bộ giảm sóc hoạt
động kém, lốp xe đã mòn, xuống hơi.

2.500.000

4
Xe mô tô BKS: 98-E1-027.81 nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS RC màu
trắng - đen số khung: RLCS16S20BY163421, số máy: 16S2-163423
xe đã qua sử dụng cũ

Chiếc 01 Xe vỏ bên ngoài trầy xước. Khung gầm bán
bẩn, nhiều vị trí han gỉ. Lốp xe hao mòn. 2.500.000

STT Tài sản tịch thu sung quỹ ĐVT Số
lượng Hiện trạng

Thành tiền Ghi chú
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